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Hệ thống phân cấp quản lý chất thải

sử dụng chất thải mà
không cần xử lý/chế biến
thêm và không thay đổi
hình dạng hoặc bản chất
ban đầu của nó

Xử lý/chế biến chất thải có
giá trị được tạo ra từ các
quy trình công nghiệp
thành nguyên liệu thô để
sản xuất thành các sản
phẩm mới



Giảm chi phí xử lý CTR. Ngoài ra, việc tận dụng giá trị của chất
thải bằng cách tái chế thành năng lượng và tài nguyên có thể tái
sử dụng có thể tạo ra nguồn doanh thu mới cho doanh nghiệp

Tiết kiệm nguồn lực và năng lượng

Lợi ích của tái sử dụng, tái chế chất thải công nghiệp

Tạo thương hiệu bền vững, thực hiện trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp

Tạo việc làm mới

Quản lý chất thải hiệu quả hơn



Dự thảo khung hướng dẫn về tái sử dụng CTR trong KCN: Cơ sở thực tiễn

• Giảm thiểu các vấn đề môi trường liên quan đến lượng lớn chất thải do hoạt động công
nghiệp tạo ra và sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên đã trở thành ưu tiên cấp thiết trên quy
mô toàn cầu

• Trong thực tế, nhiều loại chất thải vẫn còn có giá trị sử dụng như tài nguyên và ô nhiễm
môi trường do chất thải có thể được giảm thiểu bằng cách tái sử dụng chúng trong các
quy trình công nghiệp

• Trong cộng sinh công nghiệp, phế liệu và chất thải có thể trao đổi và dùng để thay thế
nguyên liệu thô hoặc phụ gia thương mại cần thiết cho các quy trình công nghiệp của bản
thân doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp; làm tăng hiệu quả
tổng thể của việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải và loại bỏ chất thải so
với khi các doanh nghiệp hoạt động độc lập

• Cần phải thực hiện các chiến lược cho phép các doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh,
tạo ra chuỗi cung ứng-sản xuất, tận dụng chất thải hoặc sản phẩm phụ, kích thích nền
kinh tế và giảm các tác động môi trường của chất thải



Dự thảo khung hướng dẫn về tái sử dụng CTR trong KCN: Cơ sở pháp lý (1)

• Điều 72, Khoản 2b Luật BVMT 2020: Chủ nguồn thải chất thải nguy hại, chất thải rắn
công nghiệp thông thường có trách nhiệm tái sử dụng, tái chế, xử lý và thu hồi năng
lượng từ chất thải hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng, giấy phép môi trường
phù hợp để xử lý

• Điều 82, Khoản 1 Luật BVMT 2020: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; khu sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; cụm công nghiệp; cơ quan, tổ chức có phát sinh
chất thải rắn công nghiệp thông thường phải tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng
và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho các đơn vị có
chức năng được cấp phép

• Điều 82, Khoản 4, Luật BVMT: Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn công nghiệp
thông thường phải xử lý được tự tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng khi đáp
ứng các yêu cầu theo quy định



• Điều 47, Khoản 3, Nghị định 08/2022/NĐ-CP : Khuyến khích việc tái sử dụng
chất thải, áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, cộng
sinh công nghiệp và kinh tế tuần hoàn trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
tập trung

• Điều 65, Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về Tái sử dụng, sử dụng trực
tiếp, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

• Điều 77 Nghị định 08/2022/NĐ-CP: Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các
sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 3 Phụ lục XXII ban hành kèm theo Nghị
định này để đưa ra thị trường Việt Nam phải thực hiện trách nhiệm tái chế sản
phẩm, bao bì đó theo tỷ lệ, quy cách tái chế bắt buộc quy định tại Cột 4 Phụ
lục XXII

Dự thảo khung hướng dẫn về tái sử dụng CTR trong KCN: Cơ sở pháp lý (2)



• Điều 24 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: Danh mục chất thải nguy hại, chất
thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường
và mã chất thải được quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo
Thông tư này. Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu hồi, phân
loại, lựa chọn để tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu,
vật liệu cho hoạt động sản xuất (ký hiệu là TT-R)

• Điều 35, Khoản 3 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: Trường hợp chất thải
nguy hại được tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng
lượng tại cơ sở theo nội dung giấy phép môi trường đã được cấp, chủ nguồn
thải chất thải nguy hại được lựa chọn phân loại hoặc không phân loại chất
thải nguy hại

Dự thảo khung hướng dẫn về tái sử dụng CTR trong KCN: Cơ sở pháp lý (3)



• Điều 36, Khoản 2a, Nghị định 35/2022/NĐ-CP: Các doanh nghiệp trong khu công
nghiệp thực hiện hợp tác với nhau để sử dụng chung các công trình kết cấu hạ
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ, nguyên liệu, vật liệu và các yếu tố đầu vào
phục vụ sản xuất; tái sử dụng nguyên liệu, vật liệu, nước, năng lượng dư thừa,
chất thải, phế liệu của mình và của các doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp
để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh

• Điều 36, Khoản 2b, Nghị định 35/2022/NĐ-CP: Các doanh nghiệp trong khu công
nghiệp được hợp tác với bên thứ ba để thực hiện cộng sinh công nghiệp. Bên thứ
ba gồm nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu
công nghiệp, và doanh nghiệp khác thông qua cung cấp các công trình kết cấu hạ
tầng hoặc cung ứng dịch vụ hỗ trợ xây dựng và triển khai cộng sinh công nghiệp

Dự thảo khung hướng dẫn về tái sử dụng CTR trong KCN: Cơ sở pháp lý (4)



Phương pháp tiếp cận tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp

Phát triển lợi 
ích kinh tế 
chung dựa 
trên lợi ích 
kinh tế và sự 
quan tâm và 
gắn bó của 
từng doanh 
nghiệp

Xác định dòng
nguyên liệu và
dòng chất thải ở
cấp địa phương
và khu vực để
đảm bảo nguồn
cung cấp và đa
dạng hóa nguồn
lực cần thiết

Đảm bảo sự hỗ trợ lâu
dài của nhà nước và
chính quyền khu vực,
bao gồm các chiến
lược toàn diện và chặt
chẽ được bổ sung
thêm các mục tiêu,
quy định, trợ cấp và
các khuyến khích kinh
tế khác

Thành lập các trung tâm
trao đổi chất thải rắn trong
các khu công nghiệp để tìm
kiếm cơ hội và thúc đẩy
cộng sinh công nghiệp, bao
gồm việc giúp các doanh
nghiệp tìm kiếm các đối tác
có liên quan, xác định các
cơ hội hợp tác mới và phát
triển các kế hoạch kinh
doanh



1. Trao đổi nội bộ (tái sử dụng CTR trong nội bộ): 
Doanh nghiệp có thể sử dụng CTR do một quá
trình sản xuất nhất định tạo ra để thay thế đầu
vào của các quá trình sản xuất khác trong
phạm vi doanh nghiệp

2. Trao đổi bên ngoài (tái sử dụng CTR ở bên
ngoài): doanh nghiệp chuyển CTR phát sinh
trong quá trình sản xuất cho các doanh
nghiệp khác để sử dụng trong quá trình sản
xuất của họ

Chiến lược tái sử dụng chất thải rắn
công nghiệp



Về bản chất, tái sử dụng CTR công nghiệp
để thay thế nguyên liệu đầu vào trong quá
trình sản xuất là trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp, vừa mang lại lợi ích kinh tế
cho chính bản thân doanh nghiệp, vừa bảo
vệ môi trường và mang lại lợi ích cho cộng
đồng

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm chính trong
việc lựa chọn tham gia và chủ động thực
hiện tất cả các bước của quá trình tái sử
dụng CTR trong mô hình công sinh công
nghiệp

Ban Quản lý khu công nghiệp đóng
vai trò hỗ trợ về cơ sở hạ tầng để
các doanh nghiệp thực hiện đúng
quy định pháp luật hiện hành

Trong nhiều trường hợp, cần thiết có
nhóm tư vấn/chuyên gia kỹ thuật hỗ
trợ và hướng dẫn thực hiện các bước
này phù hợp với điều kiện thực tế
của doanh nghiệp

Các bên tham gia quy trình tái sử dụng chất thải rắn



Danh mục CTR công nghiệp đề xuất tái sử dụng trong các KCN tại Việt Nam (1)



Danh mục CTR công nghiệp đề xuất tái sử dụng trong các KCN tại Việt Nam (2)



Danh mục CTR công nghiệp đề xuất tái sử dụng trong các KCN tại Việt Nam (3)



Danh mục CTR công nghiệp đề xuất tái sử dụng trong các KCN tại Việt Nam (4)



Danh mục CTR công nghiệp đề xuất tái sử dụng trong các KCN tại Việt Nam (5)



Danh mục CTR công nghiệp đề xuất tái sử dụng trong các KCN tại Việt Nam (6)



Danh mục CTR công nghiệp đề xuất tái sử dụng trong các KCN tại Việt Nam (7)



CREDITS: Diese Präsentationsvorlage wurde von Slidesgo erstellt, inklusive Icons 
von Flaticon, Infografiken & Bilder von Freepik

Bước 1. Đánh giá sơ bộ: thực trạng và nhu cầu thay thế

Quy trình tái sử dụng chất thải
rắn công nghiệp

Mục đích: xác định các đặc điểm của KCN, và nhu cầu của các doanh nghiệp
và các bên liên quan

Các thông tin cần thu thập để đánh giá sơ bộ:
➢ Loại hình và số lượng doanh nghiệp hoặc các tổ chức khác có liên quan 

(lĩnh vực hoạt động, số lượng nhân viên, v.v.).
➢ Nhu cầu nguyên liệu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
➢ Loại hình, số lượng và phương pháp xử lý CTR công nghiệp
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Mục đích: giúp doanh nghiệp nhận thức được vấn đề cần giải quyết hoặc 
khả năng tối ưu hóa và chia sẻ nguồn lực thông qua cộng sinh công
nghiệp

Nội dung thực hiện:
➢ Tuyên truyền về lợi ích của cộng sinh công nghiệp, tái sử dụng CTR 

để nhận được từ ban lãnh đạo doanh nghiệp cam kết thực hiện rõ 
ràng và mạnh mẽ

➢ Thúc đẩy sự hỗ trợ quản lý từ Ban Quản lý Khu công nghiệp để đảm 
bảo sự thống nhất về mục tiêu môi trường của các bên liên quan và 
hình thành văn hóa thực hành cộng sinh công nghiệp giữa các 
doanh nghiệp

➢ Thành lập trung tâm trao đổi CTR trong KCN để cung cấp thông tin 
về CTR có thể trao đổi giữa các doanh nghiệp, đồng thời tiếp nhận 
và xử lý sơ bộ CTR trước khi chuyển giao cho các doanh nghiệp có 
nhu cầu ngoài KCN

Bước 2. Khuyến khích hợp tác: nâng cao nhận thức, xác định đối tác tiềm 
năng, thúc đẩy hợp tác



Bước 3. Phân tích cơ hội: thu thập số liệu, chia sẻ thông tin; phân tích 
đầu vào/đầu ra và quá trình công nghệ; tìm kiếm cơ hội hợp tác

Mục đích: tìm kiếm cơ hội thực hiện công sinh công nghiệp, tái sử
dụng CTR

Nội dung thực hiện:
➢ Kiểm toán CTR
➢ Phân loại CTR
➢ Xác định các dòng vật chất có vấn đề (lãng phí tài nguyên, đưa 

vật liệu đến bãi chôn lấp, thiếu các phương án thu hồi, chi phí xử 
lý cao, v.v.) để định lượng nguồn cung tiềm năng sẵn có

➢ Xác định các mối liên kết có thể có giữa các doanh nghiệp được 
đề xuất để phân tích tiếp và lập kế hoạch thực hiện. 

➢ Đánh giá cơ sở hạ tầng hiện có và các dịch vụ liên quan đến CTR 
để xác định các lĩnh vực và dịch vụ còn thiếu hoặc cần được cải 
thiện. 

➢ Xác định các nguồn lực sẵn có tại địa phương và bên ngoài để 
hỗ trợ các bước khác nhau trong quá trình



Bước 4. Xác định tính khả thi: phân tích chi phí lợi ích; cân nhắc các 
phương án thực hiện; cân nhắc rủi ro

Mục đích: xếp hạng ưu tiên các phương án có thể thực hiện

Nội dung thực hiện:
➢ Phân tích, cân nhắc các yếu tố kỹ thuật tại tất cả các bộ phận bị 

ảnh hưởng của doanh nghiệp
➢ Phân tích, cân nhắc các yếu tố kinh tế: chi phí thực hiện một lần 

(đầu tư vốn, chi phí thiết kế, thử nghiệm và thực hiện); chi phí vận 
hành hoặc duy trì giải pháp liên tục (chi phí vận hành, chi phí bảo 
trì); tiết kiệm từ các chi phí liên quan (chi phí nguyên vật liệu và 
các chi phí liên quan khác) và chi phí xử lý

➢ Phân tích, cân nhắc các yếu tố môi trường: bao nhiêu chất thải có 
thể giảm thiểu; chi phí-lợi ích môi trường của các giải pháp được 
đề xuất; có phát sinh các vấn đề môi trường khác không

➢ Đánh giá tổng thể và xếp hạng ưu tiên các phương án khả thi nhất 
để giảm dòng thải, lựa chọn cơ hội hợp tác
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Bước 5. Thực hiện: thực hiện trao đổi chất thải rắn công nghiệp; đánh giá tác 
động môi trường, kinh tế, xã hội; theo dõi và báo cáo (1)

Mục đích: thực hiện trao đổi, tái sử dụng CTR

Nội dung thực hiện:

➢Thông báo cho các doanh nghiệp tham gia về khả năng hợp tác.

➢Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ra quyết định và thực hiện các khuyến 
nghị.

➢Kiểm tra và đánh giá tính khả thi (kinh tế, kỹ thuật, hậu cần, v.v.) dựa 
trên các tiêu chí về khả năng chấp nhận của các doanh nghiệp. Khi 
cần thiết có thể thông qua thử nghiệm sơ bộ trong phòng thí nghiệm, 
thử nghiệm công nghệ tại chỗ hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia.

➢Đặt các điều khoản trao đổi chất thải.

➢Xác định những trở ngại đối với việc thực hiện hợp tác và cách khắc 
phục chúng, khi cần thiết.

➢Theo dõi tiến độ trao đổi, thu thập phản hồi và chia sẻ kết quả. Việc 
đánh giá và giám sát phải được thực hiện thường xuyên để đảm bảo 
rằng kế hoạch thực hiện được cập nhật liên tục
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Bước 5. Thực hiện: thực hiện trao đổi chất thải rắn công nghiệp; đánh giá tác 
động môi trường, kinh tế, xã hội; theo dõi và báo cáo (2)

Các chỉ số hỗ trợ đánh giá và giám sát:
➢Chỉ số kinh tế: Tiết kiệm chi phí nguyên liệu chính; Tiết kiệm chi phí nước; Tiết kiệm chi
phí thiết bị và cơ sở hạ tầng; Tiết kiệm chi phí vận hành và quản lý; Tiết kiệm chi phí xử lý
chất thải; Tiết kiệm chi phí thải bỏ chất thải; Tiết kiệm từ việc tránh mua quyền phát thải
khí nhà kính; Tiết kiệm từ tránh được các khoản phạt do vi phạm quy định; Doanh thu từ
việc bán vật liệu phụ; Doanh thu từ việc tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ mới; Doanh thu
từ việc bán quyền phát thải khí nhà kính; Cải thiện danh tiếng và tăng khả năng cạnh
tranh
➢Chỉ số môi trường: Lượng chất thải phát sinh (kể cả chất thải nguy hại); Lượng nguyên
liệu chính được tiết kiệm; Lượng năng lượng tiết kiệm; Lượng nước tiết kiệm; Lượng khí nhà
kính thải ra; Lượng chứng chỉ môi trường đạt được; Lượng sản phẩm thiết kế sinh thái
➢Chỉ số kỹ thuật: Số lượng quy trình được tối ưu hóa; Mức độ tối ưu hóa quy trình đạt
được; Lượng thời gian tiết kiệm được; Lượng cơ sở vật chất hoặc thiết bị dùng chung; Lượng
công nghệ mới được phát triển; Lượng công nghệ được chuyển giao
➢Chỉ số xã hội: Số lượng việc làm được tạo ra; Số lượng dịch vụ được chia sẻ; Số lượng
không gian và cơ sở được chia sẻ; Số lượng chứng chỉ trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh
nghiệp đạt được; Số lượng bên liên quan mới; Số lượng các khóa đào tạo được cung cấp;
Tỷ lệ sự cố về sức khỏe và an toàn; Tỷ lệ hợp tác kinh doanh; Tỷ lệ tham gia của cộng
đồng; Tỷ lệ nâng cao nhận thức của tổ chức và cộng đồng; Mức độ chấp nhận của xã hội



Bước 6. Báo cáo và bài học kinh nghiệm

Mục đích: Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao tỷ lệ thành công của mô
hình cộng sinh công nghiệp, tái sử dụng CTR công nghiệp

Nguyên tắc chia sẻ thông tin:
➢ Ứng xử chuyên nghiệp (tôn trọng tính bảo mật, không có xung 

đột lợi ích trong việc đề xuất hợp tác tiềm năng, tính minh bạch 
của quan hệ đối tác, v.v.).

➢ Có mối quan hệ tốt với mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ môi 
trường.

➢ Ưu tiên tập trung vào các hợp tác thể hiện tiềm năng mạnh mẽ.
➢ Phổ biến thông tin phản hồi từ các tổ chức đã thực hiện hợp tác 

để thông báo cho công chúng về kinh nghiệm và lợi ích của cộng 
sinh công nghiệp, tái sử dụng CTR công nghiệp

➢ Lập thời gian biểu để tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các tổ chức 
tham gia



Một số rào cản đối với cộng sinh công nghiệp, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp

• Thiếu cam kết của các nhà quản lý trong việc phát triển và tham gia vào các dự án cộng sinh

• Thiếu chia sẻ thông tin, cản trở việc khám phá các kết nối mới và hạn chế cơ hội trao đổi tiềm 
năng mới giữa các doanh nghiệp

• Thiếu hợp tác và lòng tin, đặc biệt là về lâu dài sẽ có thể cản trở việc tìm kiếm cộng sinh mới và 
sự phát triển của toàn bộ mạng lưới

• Tính không khả thi về kỹ thuật do không đáp ứng về kiến thức kỹ thuật, thời gian và nỗ lực để 
phát triển các công nghệ mới, cũng như về số lượng, chất lượng và sự sẵn có của tài nguyên-
chất thải được trao đổi

• Sự không chắc chắn trong luật pháp về môi trường

• Cộng đồng không nhận thức đầy đủ về lợi ích môi trường và xã hội do cộng sinh công nghiệp 
mang lại

• Tính bất khả thi về kinh tế do thiếu các điều kiện thị trường thích hợp để tạo cơ hội cho cộng 
sinh công nghiệp, ví dụ chi phí giao dịch bổ sung quá cao và lợi ích kinh tế không đáng kể để 
đáp ứng các yêu cầu về chi phí - lợi ích



Thank you for your attention!
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